
    UBND TỈNH SÓC TRĂNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
         Số:           /BC-SNN    Sóc Trăng, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

BÁO CÁO  
Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Sóc 
Trăng Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022. 

 Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-SNN ngày 14/01/2022 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT về thực hiện cải cách hành chính năm 2022. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 
(CCHC) năm 2022. Cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 
- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành đầy đủ, kịp thời Kế hoạch thực 

hiện CCHC và các kế hoạch thành phần để triển khai thực hiện công tác CCHC 
trong năm 2022. Ban hành Kế hoạch số 59/KH-SNN ngày 19/5/2022 Triển khai 
thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Triển khai 
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030. Ban hành Kế hoạch số 99/KH-SNN ngày 03/11/2022 
Triển khai thực hiện Đề án Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công tỉnh Sóc Trăng năm 2022 và giai đoạn đến năm 2030. 

- Ban hành 16 văn bản chỉ đạo, văn bản triển khai các quyết định, đề án, kế 
hoạch của cấp trên đến các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện. 

- Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến công chức, viên 
chức trong ngành; và lồng ghép tuyên truyền trong Ngày tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật hàng tháng. 

- Tham gia Hội thi CCHC năm 2022 do tỉnh tổ chức. Đạt 01 trong số 10 giải 
sáng kiến hay nhất tại Hội thi và giải khuyến khích cho tập thể Sở Nông nghiệp và 
PTNT. 

- Viết 05 tin bài đăng lên Trang tin CCHC của tỉnh; 11 tin bài và đăng các 
kế hoạch của tỉnh, của Sở về CCHC lên Cổng thông tin điện tử của Sở. Phối hợp 
với Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện 01 tin trên Đài. 

-  Đã ban hành lại Quyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC các đơn vị trực 
thuộc áp dụng trong năm 2022 và những năm tiếp theo(Quyết định số 652/QĐ-
SNN ngày 29/8/2022) để phù hợp với các tiêu chí do tỉnh ban hành. Thực hiện 
chấm điểm Chỉ số CCHC các đơn vị trực thuộc, và khen thưởng các đơn vị thực 
hiện tốt. 
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- Đã tiến hành kiểm tra CCHC tại 05 đơn vị/kế hoạch 05 đơn vị, đạt 100% 
kế hoạch. Sau kiểm tra đã có báo cáo kết quả kiểm tra và công văn chỉ đạo sau 
kiểm tra đến các đơn vị, phòng chức năng. 

 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở Nông nghiệp và PTNT 

2.1. Cải cách thể chế  

- Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): 

+ Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 
hành 03 Nghị quyết và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 06 Quyết định quy phạm 
pháp luật để thực hiện (Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 28/02/2022, Nghị 
quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022, Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND 
ngày 30/8/2022, Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022, Quyết định 
số 06/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022, Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 
24/5/2022, Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 22/6/2022, Quyết định số 
12/2022/QĐ-UBND ngày 05/7/2022, Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 
17/10/2022). 

+ Về tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật:  

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra 
khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; dự kiến 
thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2023. 

- Công tác rà soát văn bản QPPL: Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát 
vướng mắc của các Thông tư thuộc phạm vi quản lý của ngành.  

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành tại tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng về theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế 
hoạch số 25/KH-SNN ngày 14/02/2022 về thực hiện công tác theo dõi thi hành 
pháp luật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 
để tổ chức thực hiện trong ngành. 

Trong năm, đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (lồng ghép 
trong kiểm tra CCHC) tại 05/kế hoạch 05 đơn vị và báo cáo kết quả kiểm tra. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh 
Sóc Trăng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 14/01/2022 
của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về hoạt động của Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Sở Nông 
nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 102/KH-SNN ngày 29/12/2021 thực hiện 
“Ngày Pháp luật” và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022 và Kế 
hoạch số 20/KH-SNN ngày 07/02/2022 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 để triển khai thực hiện trong 



3 
 

 

ngành, kết quả thực hiện được thể hiện tại Báo cáo số 423/BC-SNN ngày 
17/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 2.2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

- Đã tham mưu trình UBND tỉnh công bố 15 Quyết định công bố thủ tục 
hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong 
đó công bố mới 02 thủ tục; bãi bỏ, thay thế 48 thủ tục. Tổng số TTHC hiện có là 
101, trong đó 97 TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
của tỉnh, 03 TTHC lĩnh vực thú y được tiếp nhận tại các trạm kiểm dịch, và 01 
TTHC được tiếp nhận tại Cảng cá Trần Đề. Đã niêm yết đầy đủ, đăng lên cổng 
thông tin điện tử của Sở và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh.  

- Thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết TTHC: Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh, 
Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả như sau: 

 + Đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-SNN ngày 06/5/2022 Điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch số 65/KH-SNN ngày 26/7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.  

 + Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã tích hợp 74 TTHC đủ điều 
kiện lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

 + Tất cả hồ sơ của Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công, Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề, các Trạm Kiểm dịch Đại Hải, 
Thạnh Trị  đã được scan và cập nhật lên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; 
và phần lớn kết quả giải quyết đã được ký số (hoặc scan kết quả) và cập nhật lên 
hệ thống; nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu giải quyết hồ sơ 
TTHC.  

 + Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và PTNT còn chưa thực hiện quy trình số hóa 
hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, do chưa được hướng dẫn thực hiện; cũng 
như chưa thực hiện được việc chia sẻ các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã có giữa các 
cơ quan nhà nước. 

- Đã trình UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định phê duyệt các quy trình nội 
bộ giải quyết đối với các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung; 
đảm bảo 100% (101/101) thủ tục hành chính được UBND tỉnh phê duyệt quy trình 
nội bộ. 

- Đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 
31/8/2022 về việc thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

- Trong năm, đã công bố rút ngắn thời gian giải quyết đối với 05 TTHC. 
Lũy kế đến nay đã có 11 TTHC được công bố rút ngắn thời gian giải quyết so quy 
định. 
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- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo (Từ 15/12/2021 
đến 14/12/2022) là 9.728 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết 9.720 hồ sơ (trong đó: số hồ 
sơ giải quyết sớm và đúng hạn: 9.720 hồ sơ, trễ hạn 0 hồ sơ (tuy nhiên trên hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã cập nhật chậm, thể hiện có 02 hồ sơ 
giải quyết trễ hạn); số hồ sơ đang giải quyết: 08 hồ sơ (còn trong hạn). Trong đó 
nhận 281 hồ sơ và trả kết quả 519 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; và 2.835 hồ sơ 
TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4/tổng số 2.835 hồ sơ TTHC mức độ 3 và 4 đã tiếp 
nhận, đạt 100%, có 148 hồ sơ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến với số tiền 88,8 
triệu đồng. 

- Thường xuyên truy cập vào phần mềm của Chính phủ về tiếp nhận các 
phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC thuộc thẩm 
quyền của Sở, chưa có phản ánh kiến nghị liên quan đến tổ chức, cá nhân và lĩnh 
vực của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 2.3. Cải cách tổ chức bộ máy  

 - Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ ven tỉnh tỉnh 
Sóc Trăng (Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 13/6/2022). 

- Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm; Quyết định 
thành lập Ban Quản lý Dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản giai đoạn 2022 – 
2025; Quyết định thành lập Ban quản lý Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ  tỉnh 
Sóc Trăng giai đoạn 2022 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định duy trì 
tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững 
(VnSAT); Quyết định chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý Dự án Phát triển cây 
ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2021 và định hướng 
đến năm 2025. 

- Xây dựng Đề án Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, gởi Sở Nội vụ thẩm định đang trình 
UBND tỉnh phê duyệt. 

- Thực hiện báo cáo kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 
2015-2021, giai đoạn 2015 có 6 đơn vị sự nghiệp đến năm 2021 còn 04 đơn vị sự 
nghiệp và báo cáo đổi mới cơ chế quản lý tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

- Đang xây dựng Đề án thành lập Kiểm ngư địa phương thuộc Chi cục Thủy 
sản; Tiếp tục tham mưu về tổ chức để thực hiện Dự án Phát triển thủy sản bền 
vững. 

 - Giao biên chế năm 2022 cho đơn vị trực thuộc gồm 162 công chức, 238 
viên chức, 43 hợp đồng theo Nghị định 68. Tổng số có mặt gồm 152 công chức, 
217 viên chức và 42 hợp đồng theo Nghị định 68. 

2.4. Thực hiện phân cấp quản lý 
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- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND 
ngày 24/5/2022 Quy định phân cấp quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn 
tỉnh. 

- Ban hành Kế hoạch số 97/KH-SNN ngày 31/10/2022 giám sát việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi trên 
địa bàn huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng. Trong năm, đã kiểm tra thực tế tại 
01/ KH 01 đơn vị cấp huyện và kiểm tra thông qua báo cáo đối với 03/KH 03 đơn 
vị cấp huyện. Sau kiểm tra đã có thông báo kết quả kiểm tra và báo cáo kết quả 
kiểm tra. 

2.5. Cải cách công vụ  

- Xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm công chức (Đề án 81/ĐA-SNN 
ngày 01/8/2022), đã hoàn thiện đề án theo góp ý của Sở Nội vụ và gởi lại Sở Nội 
vụ thẩm định đang trình UBND tỉnh phê duyệt. 

 - Ban hành Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức trúng tuyển 
24 người năm 2021. 

- Triển khai đến các đơn vị trực thuộc đề nghị đăng ký tuyển dụng viên 
chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 để thực hiện trong 
năm 2022. Tuy nhiên, không thực hiện được do đề án chưa được cấp thẩm quyền 
phê duyệt; hơn nữa, Sở Nội vụ có công văn tạm dừng việc tuyển dụng công chức, 
viên chức; tiếp nhận vào làm công chức, viên chức; điều động công chức, chuyển 
công tác viên chức (Công văn 2530/SNV-TCCC ngày 24/10/2022 của Sở Nội vụ). 

- Đã thực hiện kế hoạch tinh giảm biên chế năm 2022 với số lượng 01/01. 

- Xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2022, trong 
năm chuyển đổi 06 vị trí , đã chuyển đổi được 06 vị trí. 

- Triển khai công tác quy hoạch giai đoạn 2026-2031, gởi Sở Nội vụ tổng 
hợp, thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt (Tờ trình số 142/TTr-SNN ngày 
30/6/2022). Đã rà soát, ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các 
chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2026 (Quyết định số 567/QĐ-SNN ngày 
29/7/2022). 

- Tuyển dụng công chức 01, tuyển dụng đặc biệt 03 (xét chuyển viên chức 
thành công chức), điều động 07, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 19, chuyển công tác đi 03, 
chuyển đến 01, giải quyết thôi việc theo nguyện vọng 11, phân công kế toán 03, 
nghỉ hưu 06, nâng lương 186 trường hợp. 

- Cử đạo tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 211 lượt công chức, viên 
chức (01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ, 174 bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 19 Quản lý nhà 
nước, 03 kiến thức quốc phòng và 12 chính trị trung cấp, cao cấp). 

- Xử lý, kỷ luật 03 viên chức với hình thức khiển trách. 

2.6. Cải cách tài chính công 
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- Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc đã thông qua hội nghị công chức và 
ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản năm 2022. Đã có Công văn 
thống nhất của Sở Tài chính đối với quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở, Chi 
cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản, và Chi cục Thủy lợi; đã gởi Sở Tài chính xem xét đối với quy chế của 
Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Giống nông 
nghiệp.  

- Cơ quan Sở và các đơn vị hành chính đã thực hiện việc công khai ngân 
sách năm 2022; tuy nhiên, qua kiểm tra tại thời điểm 7 tháng đầu năm tại 1 số đơn 
vị, việc công khai còn chưa đầy đủ các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư  số 
61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 
28/9/2018 của Bộ Tài chính, đã có công văn chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng 
theo biểu mẫu quy định. 

- Cũng như một số sở ngành, đã trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 Ban hành danh mục dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có các 
danh mục thuộc lĩnh vực của ngành.  

2.7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch ứng dụng công nghệ 
thông tin năm 2022 của Sở, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 
thông tin như 100 % văn bản đến (trừ văn bản mật) được xử lý trên hệ thống văn 
bản chỉ đạo và điều hành, thực hiện ký số văn bản đi; thực hiện số hóa hồ sơ, ký số 
kết quả giải quyết giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật lên hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục 
hành chính mức độ 3 và 4; duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử; thực hiện 
một số báo cáo trên phần mềm báo cáo của Chính phủ và phần mềm báo cáo của 
tỉnh.    

- Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai mở rộng các TTHC lĩnh vực 
thủy sản tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn 
huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu.   

- Tiếp tục áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001-2015 tại cơ quan Sở và 07 chi cục quản lý nhà nước trực thuộc như thực hiện 
báo cáo định kỳ mục tiêu chất lượng, tiếp đoàn kiểm tra ISO của tỉnh, tổ chức 
đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo, ban hành mới và ban hành lại một số 
quy trình nội bộ giải quyết TTHC, công bố hệ thống 2 lần do có thay đổi TTHC, 
lấy phiếu thăm dò ý kiến đánh giá của khách hàng, và các cơ quan về việc giải 
quyết công việc, giải quyết TTHC của Sở. 

II. Đánh giá khó khăn, hạn chế 

- Việc xây dựng Đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông 
nghiệp và PTNT còn chậm do phải xem xét kỹ việc đề xuất sắp xếp lại các trạm 
huyện, và phải đảm bảo biên chế tối thiểu 07 người/trạm. Do vậy, việc xây dựng 
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đề án điều chỉnh vị trí việc làm viên chức sẽ được thực hiện sau khi Đề án tổ chức 
lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT được phê duyệt. 

- Việc xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm công chức cũng còn chậm, 
do là ngành lớn, nhiều lĩnh vực, số lượng công chức nhiều, do vậy, việc rà soát, 
sắp xếp cũng cần được xem xét kỹ và mất nhiều thời gian.  

- Việc xây dựng các e-form trong giải quyết TTHC mức độ 3 và 4 mới thực 
hiện được trên một số TTHC, còn một phần TTHC có biểu mẫu phức tạp, cũng 
như phần mềm chưa đáp ứng. 

- Việc số hóa hồ sơ theo quy định chưa được hướng dẫn, triển khai thực 
hiện cụ thể. 

III. Kiến nghị, đề xuất 

Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng e-form trong thực hiện TTHC mức độ 3 và 
4. 

- Tập huấn, hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ trong quá trình tiếp nhận, xử 
lý và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng./. 
         
Nơi nhận:               GIÁM ĐỐC  
- Sở Nội vụ;        
- BGĐ (để b/c);            
- Các ĐV, phòng CN; 
- Lưu: VT, VP. 
 
 
 
  

     Huỳnh Ngọc Nhã 
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